Bài 1.
Công ty WWC có website bán hàng trên mạng cần lưu dữ liệu như sau: Mỗi khách hàng (KH) có dữ liệu cá nhân gồm mã KH, tên, CMND và địa chỉ. Khách hàng có thể lập nhiều Đơn đặt hàng (ĐĐH). ĐĐH của KH có số ĐĐH, ngày lập, tiền mua hàng, phí vận chuyển, tổng số tiền cần trả, tiền thuế và chi tiết của ĐĐH gồm có mã số món hàng được mua, số lượng mua, đơn giá và mức thuế của món hàng. Mỗi món hàng có mã số, đặc tính kỹ thuật, đơn giá và trọng lượng. Khách hàng có thể trả tiền nhiều lần cho một ĐĐH. Mỗi lần khách trả tiền, WWC đều ghi nhận lại lần trả, ngày trả, số tiền trả, cách trả bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng. Nếu trả bằng tiền mặt, WWC cần biết thêm nơi thu tiền; nếu trả chuyển khoản, WWC cần biết số phiếu chi, số tài khoản và ngân hàng của khách; nếu trả bằng thẻ tín dụng, WWC cần biết số thẻ, ngân hàng phát hành thẻ và ngày hết hạn của thẻ.
Việc đặt hàng trên mạng được tiến hành như sau: để đặt hàng, khách hàng cần phải chọn hàng sẽ mua và xác nhận phương thức thanh toán. Để chọn hàng, khách hàng có thể liệt kê danh mục hàng hoặc tìm kiếm hàng trong danh mục, và sau đó phải thêm các món hàng được chọn vào giỏ hàng. Để thanh toán tiền mua hàng, khách hàng phải cung cấp dữ liệu cá nhân (tên, địa chỉ,…) và chọn cách trả (tiền mặt, qua ngân hàng hoặc bằng thẻ). Khi trả bằng thẻ tín dụng, website cần xác nhận sự hợp lệ của thẻ với ngân hàng cấp thẻ tín dụng này.
· Hãy vẽ lược đồ Lớp đối tượng cho tất cả các đối tượng tham gia vào việc bán hàng của công ty WWC.
· Hãy vẽ lược đồ Use-case cho việc bán hàng của công ty WWC.
Bài 2.
Một công ty có các quy tắc bảo hành ở các trung tâm bảo hành như sau:  Khách hàng (có mã khách hàng, tên, địa chỉ, số điện thoại) có một vài món đồ cần bảo hành là sản phẩm của công ty (có mã sản phẩm, tên, quy cách và thời hạn bảo hành) nhưng có thêm số serial (dán trên món đồ) để phân biệt từng món đồ cụ thể, và ngày bán (cũng là ngày bắt đầu bảo hành). Mỗi món đồ cần bảo hành sẽ được một nhân viên bảo hành phụ trách sửa; một nhân viên bảo hành có thể sửa nhiều món đồ thuộc loại sản phẩm mà nhân viên đó có thể bảo hành. Mọi nhân viên của công ty đều có mã nhân viên, tên, thâm niên, và mức lương. Trưởng trung tâm cũng là một nhân viên, nhưng có thêm trách nhiệm và quyền phân công công việc. 
Để bảo hành, khách hàng cần ghi vào phiếu yêu cầu bảo hành (đã có in sẵn số phiếu) cho món đồ bảo hành gồm có ngày yêu cầu, số serial món đồ, và tình trạng hư hỏng; sau đó gửi phiếu kèm theo món đồ đó đến một trung tâm bảo hành, trưởng trung tâm đó sẽ tiếp nhận để phân công cho nhân viên bảo hành hoặc từ chối nếu món đồ đã hết hạn bảo hành. Sau khi sửa xong, nội dung bảo hành sẽ được nhân viên bảo hành ghi thêm vào phiếu yêu cầu bảo hành; phiếu cùng với món đồ đã sửa được nhân viên bảo hành giao trả cho khách hàng và kết quả thực hiện cũng được lập thành báo cáo cho trưởng trung tâm bảo hành.
· Hãy vẽ lược đồ Lớp đối tượng cho tất cả các đối tượng tham gia vào việc bảo hành của công ty.
· Hãy vẽ lược đồ Cộng tác thực hiện công việc bảo hành cho công ty.
Bài 4.
Trong một bệnh viện, mọi cá nhân làm việc hoặc liên hệ với bệnh viện như nhân viên và bệnh nhân đều được bệnh viện lưu mã số, #CMND, tên, địa chỉ, giới tính, và ngày sinh. Ngoài ra, mỗi đối tượng còn được lưu thêm dữ liệu riêng: Mỗi bệnh nhân có thêm ngày khám đầu tiên ở bệnh viện, và các bệnh đã phát hiện. Bệnh nhân cũng cần thanh toán viện phí hoặc tiền thuốc sau khi điều trị. Mỗi nhân viên của bệnh viện (như bác sỹ, dược sỹ, y tá và nhân viên thu ngân) đều có ngày tuyển dụng, và chức danh công việc. Bác sỹ và dược sỹ có thêm chuyên ngành, tình trạng gia đình, và bằng cấp. Việc khám và ghi toa thuốc được bác sỹ thực hiện, dược sỹ sẽ cấp thuốc cho bệnh nhân theo toa. Y tá có thêm các chứng chỉ, thâm niên, và tình trạng sức khỏe để chăm sóc cho bệnh nhân.
Bệnh viện gồm có nhiều khoa (khoa sản, nhi, X quang,..), các phòng thuốc và văn phòng; khoa và phòng đều có tên, chức năng, và nhiệm vụ. Mỗi khoa gồm có các bác sỹ và y tá, phòng thuốc gồm có các dược sỹ và nhân viên thu ngân. Mỗi bệnh nhân có một bác sỹ điều trị, và có thể có nhiều y tá chăm sóc.
Cách cấp phát thuốc cho bệnh nhân như sau: Toa thuốc cho bệnh nhân được kê bởi các bác sỹ điều trị và được y tá của bệnh nhân chuyển đến dược sỹ xem xét. Mỗi dược sỹ đều phải kiễm tra toa thuốc, và cấp thuốc theo toa nếu nó an toàn. Nếu toa không an toàn, dược sỹ sẽ cần xác nhận lại với bác sỹ kê toa trước khi cấp thuốc. Thuốc được cấp và cách sử dụng thuốc được trao cho y tá để giúp bệnh nhân uống thuốc, đồng thời toa thuốc được chuyển đến nhân viên thu ngân để lập hóa đơn và thu tiền thuốc từ bệnh nhân.
· Hãy vẽ lược đồ lớp đối tượng mô tả các lớp đối tượng và các quan hệ giữa các lớp đối tượng tham gia vào quá trình điều trị bệnh ở bệnh viện này.
· Hãy vẽ lược đồ cộng tác cho việc cấp phát thuốc của bệnh viện này.
Bài 5.
Một cửa hàng bán sản phẩm điện gia dụng được mô tả như sau. Hãy vẽ lược đồ usecase cho các công việc của cửa hàng.
Có 3 công việc chính tại cửa hàng: nhận phiếu đặt mua hàng do tiếp thị viên thực hiện, bán hàng và nhận bảo hành sản phẩm do nhân viên bán hàng thực hiện. Nhân viên bán hàng và nhân viên tiếp thị gọi chung là giao dịch viên, thực hiện công việc giao dịch với khách hàng. Hai việc nhận phiếu đặt mua hàng và bán hàng đều cần thu thập dữ liệu về khách hàng. Để thuận tiện cho khách, cửa hàng có nhiều cách nhận phiếu đặt mua hàng: nhận trực tiếp, nhận qua bưu điện, qua Email hoặc qua WebSite. Việc bán hàng cần phải thu tiền, xuất hóa đơn bán hàng và phiếu bảo hành. Cách thu tiền có thể là thu tiền mặt, thu chuyển khoản, hoặc qua thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Master card). Để có nhiều phiếu đặt mua hàng, đôi khi tiếp thị viên cũng cần tư vấn thêm cho khách.
Bài 6.
Hãy vẽ lược đồ hoạt động cho việc bán thức ăn & nước ngọt trong một cửa hàng bán thức ăn nhanh được mô tả như sau:
Khi khách hàng gọi món & nước, cô nhân viên phục vụ ghi yêu cầu của khách vào phiếu mua hàng và đặt phiếu lên kệ mua hàng. Cô nhân viên đầu bếp sẽ đọc phiếu để làm món ăn theo yêu cầu của phiếu. Nguyên liệu được lấy từ tủ lạnh để chế biến thức ăn. Nếu tủ lạnh hết nguyên liệu, cô nhân viên đầu bếp sẽ lấy chúng từ kho để bổ sung thêm cho tủ lạnh. Khi chế biến xong, thức ăn được đặt trên khai chứa. Cô nhân viên phục vụ sẽ đọc phiếu từ kệ mua hàng để lấy thức ăn từ khai chứa, lấy nước ngọt từ tủ lạnh, bỏ tất cả vào túi thức ăn và giao túi thức ăn cho khách và thu tiền. Nếu tủ lạnh hết nước ngọt, cô ta cũng lấy từ kho để bổ sung thêm cho tủ lạnh.
Bài 7.
Hãy vẽ lược đồ cộng tác cho xử lý giao dịch rút tiền từ máy ATM theo mô tả sau đây:
Để rút tiền từ máy ATM, khách hàng cần phải đưa thẻ vào máy ATM, và nhập số PIN (mật mã của thẻ). Máy ATM sẽ gửi số PIN và tài khoản của thẻ đến ngân hàng phát hành thẻ để kiễm tra. Nếu số PIN sai, ngân hàng sẽ gửi mã lỗi về máy ATM, ATM sẽ thông báo từ chối dịch vụ và trả thẻ cho khách. Nếu số PIN đúng, ngân hàng sẽ gửi số tiền trong tài khoản về máy ATM, ATM sẽ mời khách nhập số tiền cần rút. Nếu số tiền nhập hợp lệ, máy sẽ  gửi số tiền này cùng với tài khoản đến ngân hàng để trừ tiền, sau đó đếm tiền mặt giao cho khách và trả thẻ. Nếu số tiền rút không hợp lệ, máy sẽ yêu cầu khách nhập lại hoặc hủy giao dịch. Nếu khách chọn hủy giao dịch, máy sẽ trả thẻ.
Bài 8.
Một công ty có một trung tâm bảo hành hoạt động như sau. Hãy vẽ lược đồ hoạt động cho công việc bảo hành của trung tâm này.
Khách hàng cần gửi phiếu bảo hành kèm món hàng bị hư đến trung tâm bảo hành. Trưởng trung tâm sẽ tiếp nhận, và xem xét phiếu bảo hành. Nếu phiếu đã hết hạn bảo hành, Trưởng trung tâm sẽ từ chối bảo hành cho sản phẩm. Nếu sản phẩm còn được bảo hành, Trưởng trung tâm sẽ xem xét danh sách nhân viên có thể sửa được sản phẩm để lập phiếu phân công bảo hành, và giao phiếu phân công. Căn cứ vào phiếu, nhân viên bảo hành sẽ nhận sản phẩm hư để xem xét và đưa ra phương án thực hiện. Nếu chỉ cần thay linh kiện cho sản phẩm, nhân viên bảo hành sẽ lập phiếu yêu cầu xuất linh kiện từ kho. Nếu kho còn linh kiện, nhân viên bảo hành nhận linh kiện và tiến hành sửa. Nếu kho hết linh kiện, khi đó nhân viên bảo hành chờ kho nhập linh kiện về. Sau khi bảo hành xong, nội dung bảo hành sẽ được ghi vào phiếu bảo hành và được gởi trả cho khách hàng cùng với sản phẩm.
Bài 9.
Hãy vẽ lược đồ trạng thái của một lò viba được mô tả như sau:
Khi đang ở trạng thái chờ thì cửa lò đóng, đèn chiếu sáng và đèn viba đều tắt. Khi người sử dụng mở cửa lò thì đèn viba bị tắt, đèn chiếu sáng được bật lên, lò ở trạng thái nạp thức ăn. Lúc này, nếu ấn nút nấu ăn sẽ không có tác dụng. Nếu sau 30 giây cửa lò không đóng, lò sẽ chuyển sang trạng thái cảnh báo bằng cách phát chuông đến khi cửa lò được đóng lại. Nếu cửa lò được đóng lại thì đèn chiếu sáng tắt, lò ở trạng thái chờ. Nếu người sử dụng ấn nút nấu ăn, lò bắt đầu nấu trong 60 giây. Ở trạng thái này, đèn viba và đèn chiếu sáng đều được bật lên. Thời gian nấu được gia hạn thêm 60 giây cho mỗi lần nhấn và sẽ giảm dần đến khi bằng 0 thì đèn viba và đèn chiếu sáng sẽ cùng tắt, lò chuyển sang trạng thái chờ. Người sử dụng có thể mở cửa lò bất cứ lúc nào, kể cả khi lò đang nấu.
Bài 10.
Hãy vẽ lược đồ trạng thái của một đối tượng đơn đặt hàng được mô tả như sau: 
Khi đơn đặt hàng vừa mới được tạo ra, đơn sẽ tự kiễm tra hàng trong kho. Nếu trong kho không đủ hàng cho đơn, đơn hàng có trạng thái chờ nhận hàng. Nếu sau 15 ngày không đủ hàng, đơn sẽ có trạng thái bị từ chối. Mỗi lần công ty nhập hàng mới vào kho, đơn sẽ kiễm tra lại hàng trong kho. Nếu các món hàng cần mua đã có đủ trong kho, đơn được chuyển sang trạng thái đăng ký xuất hàng từ kho. Khi hàng đã xuất kho, đơn có trạng thái đang giao hàng. Nếu không xuất được hàng trong vòng 5 ngày, đơn sẽ trở lại trạng thái chờ. Khi hàng đã được giao, đơn có trạng thái đã hoàn tất. Nếu không giao được hàng, đơn ở trạng thái xác thực lại. Đơn có thể bị hủy nếu khách hàng yêu cầu hủy hoặc quá hạn xác thực 7 ngày.
Bài 11.
Hãy phân tích và vẽ lược đồ trạng thái của hệ thống đèn điều khiển giao thông được mô tả như trong hình sau.
Hai đường A và B giao nhau tạo thành ngã ba (
đường A
1
2
3
đường B
X
Y
Z
). Các luồng xe quẹo phải từ Y đến Z, hoặc từ Z đến X hoặc từ X đi thẳng đến Y (không cắt các luồng xe 1,2 và 3) thì luôn luôn được phép đi.
Các luồng xe 1, 2 và 3 cần phải đi theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông (Xanh/Vàng/Đỏ cho mỗi luồng xe). Khi một trong 3 luồng xe được phép đi (Xanh hoặc Vàng) thì các luồng xe bị cắt ngang sẽ phải ngừng (Đỏ). Chu kỳ cho phép đi (luân phiên) của các luồng xe trên là 1  2  3 1, với thời gian cho đèn Xanh là 25 giây và đèn Vàng là 3 giây.
Bài 12.
Hãy vẽ lược đồ trạng thái cho tổng đài của một mạng điện thoại đơn giản hóa gồm 3 đối tượng: máy gọi, máy nghe, và tổng đài được mô tả như sau: 
Tổng đài sẽ nhận số của máy nghe khi máy gọi được nhấc. Sau khi nhận số xong, tổng đài sẽ định vị máy nghe để phát chuông nếu nó không bị bận, hoặc báo bận cho máy gọi để kết thúc cuộc gọi. Nếu máy nghe không trả lời, tổng đài báo tín hiệu không trả lời cho máy gọi để kết thúc cuộc gọi. Nếu máy nghe được nhấc lên, tổng đài sẽ nối mạch 2 máy để đàm thoại. Trong khi nối mạch, nếu một trong hai máy được gác thì tổng đài phát tín hiệu kết thúc cuộc gọi đến máy còn lại. Tất cả các loại tín hiệu thông báo kết thúc cuộc gọi từ tổng đài đến máy điện thoại đầu cuối đều được định thời trong 15 giây; nếu sau 15 giây máy đầu cuối không gác thì tổng đài sẽ tự kết thúc cuộc gọi.

Bài 13.
Hãy vẽ lược đồ usecase “cho mượn sách” của một thư viện được mô tả như sau.
Đọc giả của thư viện có thể là sinh viên, giảng viên của trường hoặc trẻ em là người thân của các giảng viên này. Để mượn được tài liệu của thư viện, đọc giả phải xuất trình thẻ thư viện cho người thủ thư. Thủ thư sẽ làm thẻ cho đọc giả mới nếu cần. 
Mỗi lần đọc giả mượn tài liệu, thủ thư sẽ gửi thư xác nhận các tài liệu đã mượn của thư viện đến Email của đọc giả đó. Riêng đối với đọc giả là trẻ em, thủ thư sẽ chỉ cho mượn các loại sách học, và không ấn định thời hạn trả. Khi mượn tài liệu, cả sinh viên và giảng viên đều bị ấn định thời hạn trả tài liệu. Đọc giả là sinh viên có thể mượn sách học và các báo cáo đồ án của khoá trước. Ngoài sách học, giảng viên của trường có thể mượn thêm các báo cáo khoa học, và có thể nhờ thủ thư tìm thêm tài liệu.

Bài 14.
Rạp chiếu phim Mega Star (chỉ có 1 phòng chiếu phim) bán vé tự động như sau:
Người mua cần có tên, số điện thoại và thẻ tín dụng để đặt mua và trả tiền vé. Thẻ tín dụng có số thẻ, ngân hàng phát hành và thời hạn sử dụng. Sau mỗi lần mua vé thì thời điểm mua, các vé được mua, tiền mua vé và mã thẻ tín dụng của người mua được máy lưu lại. Nếu mua cho tập thể (từ 3 vé trở lên), tiền mua vé được giảm bớt 10%.
Mỗi vé xem phim có số vé, số ghế, xuất chiếu và đơn giá. Mỗi xuất chiếu có ngày, giờ bắt đầu và giờ kết thúc. Mỗi phim được chiếu trong các xuất chiếu khác nhau, mỗi xuất chỉ chiếu cho 1 phim. Mỗi phim có tên phim, nội dung, và loại phim (vd: thiếu nhi, tình cảm, hành động,…).
Việc mua vé xem phim diễn ra như sau: Người mua cần chọn phim và xuất chiếu, máy sẽ hiển thị các ghế còn trống để chọn vé. Sau khi người mua chọn vé xong, máy sẽ thông báo số tiền cần trả. Khi đó, người mua cần nhập tên, số điện thoại, đưa thẻ tín dụng vào máy và nhập số PIN. Máy sẽ gởi yêu cầu trừ tiền mua vé đến mạng dịch vụ trả tiền qua thẻ (payment gateway) và chờ nhận kết quả. Nếu thành công, máy sẽ in các vé đã chọn mua và trả thẻ, nếu không, máy sẽ báo lỗi và trả thẻ.
· Hãy vẽ lược đồ lớp tổng quát cho việc bán vé tự động này.
· Hãy dùng UML để mô tả chi tiết từng lớp đối tượng trong lược đồ trên.
· Hãy vẽ lược đồ cộng tác đặt mua vé tự động của rạp chiếu phim này
Bài 15.
Một nhà hàng có cách tổ chức phục vụ khách như sau:
Mỗi nhân viên của nhà hàng đều có mã số, tên và chức danh công việc. Nhà hàng có 3 loại nhân viên: phục vụ, thu ngân và đầu bếp. Nhân viên phục vụ có thêm giới tính, ngày sinh và kỹ năng giao tiếp để giới thiệu món và nhận yêu cầu gọi món. Nhân viên đầu bếp có thêm thâm niên và chứng chỉ nấu ăn, để nấu ăn và định lượng khẩu phần ăn. Nhân viên thu ngân có thêm chứng chỉ kế toán để lập hóa đơn và thu tiền.
Mỗi bàn ăn của nhà hàng đều có số bàn, vị trí và số ghế. Mỗi ghế trong bàn được đánh số khác nhau, một thực khách chỉ ngồi một ghế. Mỗi bàn có ít nhất một nhân viên phục vụ. Mỗi món ăn có tên và đơn giá. Khi nhận yêu cầu gọi món, nhân viên phục vụ cần ghi nhớ thời điểm gọi món, nơi gọi (số bàn và số ghế, không cần biết tên của khách đã gọi món), các món được gọi và thứ tự mang ra của chúng.
Trình tự bán thức ăn của nhà hàng được mô tả như sau: Khi cần gọi món, khách có thể tham khảo từ thực đơn do nhân viên phục vụ cung cấp. Nhân viên phục vụ sẽ tiếp nhận, ghi vào phiếu và chuyển phiếu cho nhân viên đầu bếp thực hiện. Khi món ăn đã làm xong, nhân viên đầu bếp giao món ăn và phiếu cho nhân viên phục vụ mang ra cho khách. Sau đó nhân viên phục vụ sẽ gửi phiếu cho nhân viên thu ngân lập hóa đơn cho nơi gọi (số bàn, số ghế) và thu tiền.
· Hãy dùng UML vẽ lược đồ lớp tổng quát (có tên đối tượng và quan hệ) cho công việc bán thức ăn của nhà hàng.
· Hãy dùng UML để mô tả chi tiết thuộc tính và hành vi cho từng lớp đối tượng trong lược đồ trên.
· Hãy vẽ lược đồ cộng tác cho việc bán thức ăn của nhà hàng.

